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BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

 Năm 2014 
 

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước 
         -  Sở Giao dịch Chứng khoán 

 
     I. Hoạt động của HĐQT: 
 

1. Các cuộc họp của HĐQT: 

 
STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi tham dự họp Tỷ lệ (%) 

1 Nguyễn Văn Sang Chủ tịch 23/23 100% 
2 Phan Minh Sáng Ủy viên 23/23 100% 
3 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Ủy viên 20/23 86,95% 
4 Bùi Xuân Trung Ủy viên 14/23 60,86% 
5 Phan Trung Phương Ủy viên 04/23 17,39% 
6 Phạm Văn Tuấn Ủy viên 18/23 78,26% 
7 Nguyễn Ngọc Bích Ủy viên 06/23 20.08% 
8 Trịnh Quốc Khánh Trưởng BKS 21/23 91,3% 
9 Trần Văn Thuộc Ủy viên 02/23 8,69% 
10 Trương Tấn Lộc Ủy viên 02/23 8,69% 
11 Lý Thanh Tùng Ủy viên 02/23 8,69% 
12 Lê Văn Phước Ủy viên 00/23 0% 

 

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc: 

HĐQT thường xuyên giám sát các công tác điều hành quản lý, chỉ đạo tổ chức sản xuất kinh 

doanh của Ban giám đốc để thực hiện kịp thời tiến độ kinh doanh. 

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: 

HĐQT Công ty định kỳ hàng tháng tổ chức các buổi họp cùng với đại diện lãnh đạo các công 

ty con để nghe báo cáo đánh giá công tác quản lý tài chính, thực hiện chế độ kiểm toán cũng 

như quản trị doanh nghiệp tại các công ty con. Từ đó, HĐQT đưa ra các ý kiến và biện pháp 

về thu hồi công nợ, các chiến lược kinh doanh doanh kịp thời, áp định mức chi phí quản lý 

doanh nghiệp, doanh thu… nhằm bảo toàn nguồn vốn góp của công ty mẹ, đảm bảo việc hoạt 

động sản xuất kinh doanh có hiệu quả tại các công ty con. 
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  II. Các nghị quyết của HĐQT:  

STT Số nghị quyết/quyết định Ngày Nội dung 

1 04/NQHĐQT.CPVTKTNN 29/04/2014 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 

- Nhất trí thông qua các báo cáo sản xuất kinh doanh và 

hoạt động của Ban kiểm soát 2013. 

- Thông qua kế hoạch SXKD 2014. 

- Bầu HĐQT nhiệm ký 2014-2019 

2 07/NQHĐQT.CPVTKTNN 29/04/2014 

Bầu Ông Nguyễn Văn Sang giữ chức CTHĐQT nhiệm 

kỳ 2014 - 2019. 

Bầu Ông Phan Minh Sáng giữ chức PCTHĐQT nhiệm 

kỳ 2014 - 2019. 

3 09/NQHĐQT.CPVTKTNN 29/04/2014 

Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Sang thay thế Ông Phạm 

văn Tuấn làm đại diện vốn tại các công ty thành viên từ 

ngày 29/04/2014. 

Bổ nhiệm Ông Phan Minh Sáng giữ chức vụ Phó Tổng 

giám đốc phụ trách tài chính và kinh doanh từ ngày 

29/04/2014. 

HĐQT giữ nguyên các chức danh hiện tại. 

HĐQT quyết định phân công nhiệm vụ của các thành 

viên. 

4 10/QĐHĐQT.CPVTKTNN 29/04/2014 Bổ nhiệm cán bộ. 

5 12/NQHĐQT.CPVTKTNN 22/05/2014 

Phân công Ông Phạm Văn Tuấn giữ chức vụ Phó 

CTHĐQT thường trực. 

Chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Lý Thanh Tùng phó 

Tổng Giám đốc. 

Bãi nhiêm chức danh Phó Tổng Giám đốc của Ông Phan 

Minh Sáng. 

Bổ nhiệm Ông Phan Minh Sáng giữ chức Tổng Giám 

đốc từ ngày 23/05/2014. 

HĐQT quyết định phát hành 7,5 triệu CP tăng vốn. 

HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 1. 

6 13/NQHĐQT.CPVTKTNN 22/05/2014 
HĐQT bổ nhiệm bà Nguyễn Minh Diệp Thanh là người 

công bố thông tin của công ty. 

7 16/NQHĐQT.CPVTKTNN 05/06/2014 
Thông qua phương án chào bán riêng lẻ để tăng vốn điều 

lệ. 

8 18/NQHĐQT.CPVTKTNN 06/06/2014 

Miễn nhiệm chức danh Kế Toán trưởng của Ông Trần 

Xuân Điếu từ ngày 06/06/2014. 

Bổ nhiệm Ông Trần Tấn Long Thạch giữ chức Kế Toán 
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trưởng từ ngày 06/06/2014. 

9 20/NQHĐQT.CPVTKTNN 02/06/2014 Xin gia hạn bán cổ phiếu quỹ. 

10 22/QĐHĐQT.CPVTKTNN 05/05/2014 Uỷ quyền ký kết hợp đồng cho thuê tài sản. 

11 24/NQHĐQT.CPVTKTNN 27/06/2014 
Chọn công ty kiểm toán VACO là đơn vị kiểm toán 

BCTC năm 2014. 

12 27/NQHĐQT.CPVTKTNN 05/05/2014 
Uỷ quyền cho Ông Phạm Văn Tuấn ký kết các thủ tục 

liên quan tới mua tạm trữ gạo. 

13 29/NQHĐQT.CPVTKTNN 21/07/2014 
Cho phép công ty sử dụng công cụ tiền gủi và hợp tác 

đầu tư để tăng cường hiệu quả sử dụng vốn ngắn hạn. 

14 31/NQHĐQT.CPVTKTNN 05/09/2014 
Thông danh sách cổ đông hiện hữu chuyển nhượng cổ 

phần cho Cty CP Đầu tư F.I.T 

15 32/NQHĐQT.CPVTKTNN 08/09/2014 
Chấp thuận đơn xin nghỉ việc của Ông Đỗ Văn Thành 

Phó TGĐ. 

16 35/NQHĐQT.CPVTKTNN 11/09/2014 Về việc góp vốn vào cty CP Nông dược TSC 

17 37/NQHĐQT.CPVTKTNN 16/09/2014 
Về việc điều chỉnh chỉ tiêu kinh doanh 2014 và thông 

qua chiến luợc phát triển 2014-2019. 

18 38/QĐHĐQT.CPVTKTNN 01/09/2014 

Uỷ quyền cho Ông Phan Minh Sáng được toàn quyền 

quyết định tất cả các công việc liên quan tới thu mua 

nông sản nguyên liệu bán lại cho các doanh nghiệp khác. 

19 40/NQHĐQT.CPVTKTNN 17/09/2014 
Về việc góp vốn bổ xung vào cty CP Nông dược TSC và 

góp vốn thành lập cty CP Hạt giống TSC. 

20 43/NQHĐQT.CPVTKTNN 25/09/2014 Về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 2. 

21 45/NQHĐQT.CPVTKTNN 19/09/2014 

Tham gia góp 25,5 tỷ thành lập Cty CP Hạt giống TSC. 

Đề cử Ông Nguyễn Văn Sang làm đại diện phần vốn 

góp. 

22 47/NQHĐQT.CPVTKTNN 10/10/2014 Về việc tăng vốn từ 8.312.915 CP lên 15.812.915 CP 

23 49/NQHĐQT.CPVTKTNN 08/11/2014 

ĐHĐCĐ bất thường lần 2 

- Thông qua thay đồi ngành nghề kinh doanh. 

- Thông qua phương án trả cổ tức năm 2011 

- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn 

điều lệ. 

- Thông qua việc thay đổ số lượng TVHĐQT. 

 
 
III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định 

tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm): Có thay đổi 
  
 



ST
T 

Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có) 

 
Số 

CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ ĐKKD 

Địa chỉ Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 

1 Phạm Văn Tuấn 009C 066 279- 
VCBS 

PCT. HĐQT 361678856 

5/7/2007 CA Cần Thơ 

218/45C Trần Hưng 
Đạo, p. An Nghiệp, 
Q. Ninh Kiều, TP 
Cần Thơ 

08/2003 29/04/2014 Bầu cơ cấu lại 
HĐQT 

2 Phạm Văn Tuấn 009C 066 279- 
VCBS 

Tổng giám 
đốc 

361678856 

5/7/2007 CA Cần Thơ 

218/45C Trần Hưng 
Đạo, p. An Nghiệp, 
Q. Ninh Kiều, TP 
Cần Thơ 

08/2003 22/05/2014 Nghị Quyết 
HĐQT 

3 Phạm Văn Tuấn 009C 066 279- 
VCBS 

Phó Chủ tịch 
HĐQT 

361678856 

5/7/2007 CA Cần Thơ 

218/45C Trần Hưng 
Đạo, p. An Nghiệp, 
Q. Ninh Kiều, TP 
Cần Thơ 

22/05/2014 08/11/2014 Đơn xin từ nhiệm 

4 

Lý Thanh Tùng 
009C 066 277- 

VCBS 

Ủy viên 
HĐQT  
kiêm Phó 
TGĐ 

023450114 8/8/2011 CA TP. HCM 
785 Trần Xuân Soạn, 
p. Tân Hưng, Q. 7, 
TP HCM 

08/2003 30/06/2014 Đơn từ nhiệm 

5 
Trương Tấn Lộc   

Ủy viên 
HĐQT 

365014716 9/6/2000 CA Sóc Trăng 
290 QL1A, xã An 
Hiệp, H. Châu Thành, 
Sóc Trăng 

08/2003 29/04/2014 Bầu lại HĐQT 

6 

Lê Văn Phước 
009C 023 315- 

VCBS 

Ủy viên 
HĐQT 
  

351074484 
  

7/2/2004 
  

CA An Giang 
  

459 QL91 ấp Thới 
Hòa, xã Thới Thuận, 
H. Thốt Nốt, TP Cần 
Thơ 
  

15/03/2009 29/04/2014 Bầu lại HĐQT 

7 

Trần Văn Thuộc 
017C 004 878 

318- 
SBS 

Ủy viên 
HĐQT 

280035762 6/22/2007 CA Bình Dương 

1126 Đại lộ Bình 
Dương, p. Định Hòa, 
TX Thủ Dầu Một, 
Bình Dương 

15/03/2009 29/04/2014 Bầu lại HĐQT 

8 
Nguyễn Trí Dũng 

009C 043 451- 
VCBS 

Trưởng ban  
Kiểm soát 

361421837 11/12/2001 CA Cần Thơ 
78/1 CMT8, p. Cái 
Khế, Q. Ninh Kiều, 
TP Cần Thơ 

10/2007 29/04/2014 Hết nhiệm kỳ Bầu 
lại BKS 

9 
Nguyễn Trí Dũng 

009C 043 451- 
VCBS 

Thành viên 
BKS 

361421837 11/12/2001 CA Cần Thơ 
78/1 CMT8, p. Cái 
Khế, Q. Ninh Kiều, 
TP Cần Thơ 

29/04/2014  Bầu lại BKS 
2014-2019 

10 
Hà Nhơn Sâm 

008C 232 972- 
AgriSECO 

Thành viên 
BKS 

331385496 10/16/1999 CA Vĩnh Long 
7 Phan Huy Thục, p. 
Tân Kiểng, Q. 7, TP 
HCM 

15/03/2009 29/04/2014 Bầu lại BKS 
2014-2019 

11 
Trịnh Hữu Phúc 

068C 601 279- 
Cty CK Bản 

Việt 

Thành viên 
BKS 

361819365 7/17/2012 CA Cần Thơ 
218/33/8 Trần Hưng 
Đạo, Q. Ninh Kiều, 
TP Cần Thơ 

15/03/2009 29/04/2014 Bầu lại BKS 
2014-2019 
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12 

Trần Xuân Điếu 

033C 383 979- 
VDSC/057C0

01479-
KIS/006C076

238-ACBS 

Kế toán 
trưởng 

361270821 3/2/2006 CA Cần Thơ 

7A dãy B, Trần 
Hoàng Na, p. Hưng 
Lợi, Q. Ninh Kiều, 
TP Cần Thơ 

2005 06/06/2014 Nghị quyết 
HĐQT 

13 
Nguyễn Văn Sang 064C000780 

Chủ Tịch 
HĐQT 

012733829 26/10/2004 Hà Nội 
C26-BT6, Hoài 
Thanh, Mỹ Đình II, 
Từ Liêm, Hà Nội 

29/04/2014  Bầu lại HĐQT 
nhiệm kỳ 2014-

2019 
14 

Phan Minh Sáng Không 
Phó Chủ 
Tịch HĐQT  

012750482 13/01/2005 CA Hà Nội 

T2-04, Khu đô thị 
Ciputra, xã Xuân 
Đỉnh, huyện Từ 
Liêm, Hà Nội 

29/04/2014  Bầu lại HĐQT 
nhiệm kỳ 2014-

2019 

15 

Phan Minh Sáng Không 
Tổng Giám 
Đốc 

012750482 13/01/2005 CA Hà Nội 

T2-04, Khu đô thị 
Ciputra, xã Xuân 
Đỉnh, huyện Từ 
Liêm, Hà Nội 

22/05/2014  Nghị quyết 
HĐQT 

16 
Nguyễn Thị Minh 
Nguyệt 

005C001507 
Thành viên 
HĐQT  
 

011490956 26/02/1997 
Hà Nội 

 

505 nhà 21 Láng Hạ, 
Đống Đa, Hà nội 

29/04/2014  Bầu lại HĐQT 
nhiệm kỳ 2014-

2019 
17 

 
Bùi Xuân Trung 

058C039855 
Thành viên 
HĐQT 

012073030 25/10/2011 CA Hà nội 
6 D Phố Hương Viên 
Q Hai bà Trưng Hà 

Nội 

27/06/2014  Nghị quyết 
HĐQT 

18 

Trịnh Quốc Khánh 
023022 
MBS 

Trưởng ban 
kiểm soát 

135058344 13/09/2004 CA Vĩnh Phúc 

12AC2 – CT4, Khu 
ĐT Văn Khê, La 
Khê, Hà Đông, Hà 
Nội 

29/04/2014  Bầu lại BKS 
2014-2019 

19 
Nguyễn Minh Diệp 
Thanh 

009C038720 CBTT 361267366 17/07/2007 CA Cần Thơ 

243/7A- đường 30/4- 
Phường Hưng Lợi- 
Q. Ninh Kiều-TP.Cần 
Thơ 

22/05/2014  Nghị quyết 
HĐQT 

  

20 
Nguyễn Thùy 
Thương 

005C007983 
Thành viên 
Ban kiểm 
soát 

012401449 18/9/2010 
Hà Nội 

 

P508 – 17T10 – 
Trung Hòa – Cầu 
Giấy - HN 

29/04/2014  Bầu lại BKS 
2014-2019 

21 
Trần Tấn Long Thạch 064C000687 

Kế Toán 
Trưởng 

361741899 18/02/2009 CA Cần Thơ 
78/3 CMT8 P. Cái 
Khế, Q. Ninh Kiều, 
TP Cần Thơ 

06/06/2014  Nghị quyết 
HĐQT 

22 
Phan Trung Phương 

005C007766 
và 

080C161366 

Thành viên 
HĐQT 

012928626 12/01/2007 CA Hà nội 
P1411, 18T2 Trung 
Hòa, Nhân Chính, 
Hà Nội 

08/11/2014   

23 
Nguyễn Ngọc Bích 064C000823 

Thành viên 
HĐQT 

145187416 10/05/2011 CA Hưng Yên 
Ngải Dương – Đình 
Dù – Văn Lâm – 
Hưng Yên 

08/11/2014   
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      IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ / cổ đông lớn và người liên quan:  

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan 
 

                                                                 Danh sách Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát và người có liên quan 

 

 
Stt 

 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản giao 
dịch chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có) 

 
Số CMND/ 
ĐKKD 

 
Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

 
Nơi cấp 

CMND/ ĐKKD 

 
Địa chỉ 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

 
Ghi chú 

I) 
Nguyễn Văn 
Sang 

064C000780 
Chủ Tịch 

HĐQT 
012733829 26/10/2004 Hà Nội 

C26-BT6, Hoài 
Thanh, Mỹ Đình II, 
Từ Liêm, Hà Nội 

0 0%  

1 
Nguyễn Văn 
Xuân  

Không có  145463155 06/06/2007 Hưng Yên  
Đội 8, xã Đình Dù, 
huyện Văn Lâm, tỉnh 
Hưng Yên 

0 0% Bố đẻ 

2 Trần Thị Tiến  002C135460  145463156 02/06/2007 Hưng Yên 
Đội 8, xã Đình Dù, 
huyện Văn Lâm, tỉnh 
Hưng Yên 

0 0% Mẹ đẻ 

3 Ninh Thanh Xuân Không có  012733828 12/11/2004 Hà Nội 
C26-BT6, Hoài 
Thanh, Mỹ Đình II, 
Từ Liêm, Hà Nội 

0 0% Vợ 

4 
Nguyễn Ninh 
Dũng 

Không có  Còn nhỏ   
C26-BT6, Hoài 
Thanh, Mỹ Đình II, 
Từ Liêm, Hà Nội 

0 0% Con trai 

5 Nguyễn Ngọc Mai Không có  Còn nhỏ   
C26-BT6, Hoài 
Thanh, Mỹ Đình II, 
Từ Liêm, Hà Nội 

0 0% Con gái 

6 Nguyễn Văn Ba 064C001089  013244304 25/11/2009 Hà Nội 
Phòng 1104 nhà B2, 
Mỹ Đình 1, Từ Liêm, 
Hà Nội 

0 0% 
Em trai 

7 
Nguyễn Ngọc 
Bích 

064C000823  145187416 10/05/2011 Hưng Yên  
Đội 8, xã Đình Dù, 
huyện Văn Lâm, tỉnh 
Hưng Yên 

10 0.0006% 
Em trai 

II Phan Minh Sáng Không 

Phó Chủ 
Tịch HĐQT- 
Tổng Giám 

Đốc 

012750482 13/01/2005 CA Hà Nội 

T2-04, Khu đô thị 
Ciputra, xã Xuân 
Đỉnh, huyện Từ 
Liêm, Hà Nội 

0 0%  
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1 Phan Minh Sơn Không có      0  
Cha  
(đã mất) 

2 Lương Thị Sen Không có Không có 150259931 15/05/2006 CA Thái Bình   0% Mẹ 

3 
Trần Thị Lan 
Hương 

Không có 

Không có 

012015363 25/12/2000 CA Hà Nội 

T2-04, Khu đô thị 
Ciputra, xã Xuân 
Đỉnh, huyện Từ Liêm, 
Hà Nội 

0 0% 

Vợ 

4 Phan Hà Chi  

Không có 

Còn nhỏ   

T2-04, Khu đô thị 
Ciputra, xã Xuân 
Đỉnh, huyện Từ Liêm, 
Hà Nội 

0 0% 

Con 

5 
Phan Trần Minh 
Khôi 

 

Không có 

Còn nhỏ   

T2-04, Khu đô thị 
Ciputra, xã Xuân 
Đỉnh, huyện Từ Liêm, 
Hà Nội 

0 0% 

Con 

6 Phan Thị Lan Không có  Không có 012906459 02/07/2009 CA Hà Nội   0 0% Chị 
7 Phan Thị Soa Không có  Không có 151372119 10/03/2014 CA Thái Bình  0 0% Chị 

III 
Nguyễn Thị 
Minh Nguyệt 

005C001507 
Thành viên 

HĐQT  
 

011490956 26/02/1997 
Hà Nội 

 

505 nhà 21 Láng Hạ, 
Đống Đa, Hà nội 0 0%  

1 Hoàng Văn Hòa Không có Không có 010066908 21/09/2009 Hà Nội 
505 nhà 21 Láng Hạ, 
Đống Đa, Hà nội 

0 0% Chồng 

2 Hoàng Minh Tâm Không có 
Không có 013423547 23/06/2011 Hà Nội 505 nhà 21 Láng Hạ, 

Đống Đa, Hà nội 
0 0% Con 

3 Hoàng Hạnh  
Minh 

Không có 
Không có 

Còn nhỏ   
505 nhà 21 Láng Hạ, 
Đống Đa, Hà nội 

0 0% Con 

4 Nguyễn Văn Chấp 
Không có 

 

 

042042000002 01/02/2013 
Cục CS QLHC 

về TTXH 

Tổ 10 Tương Mai, 
Hoàng Mai, Hà nội 

0 0% 
Bố 

(Đã mất) 

5 Đỗ Thị Đình     Không có 
 

      Mẹ (Đã 
mất) 

6 Nguyễn Thị Thu 
Nga 

005C002859 
Không có 

001172000159 14/01/2013 
Cục CS QLHC 
về TTXH 

29 ngõ 279, Giảng Võ, 
Đống Đa, Hà nội 

0 0% Em gái 

7 Nguyễn Xuân 
Hoàng 

005C322288 
Không có 

011719120 28/09/2011 Hà Nội 
Tổ 10 Tương Mai, 
Hoàng Mai, Hà nội 

0 0% Em trai 
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8 Nguyễn Duy 
Thanh 

Không có 
Không có 

001084000300 21/02/2013 
Cục CS QLHC 
về TTXH 

Tổ 10 Tương Mai, 
Hoàng Mai, Hà nội 

0 0% Em trai 

 IV 
Nguyễn Ngọc 
Bích 

064C000823 
Thành viên 
HĐQT 

145187416 10/05/2011   Hưng Yên 
Ngải Dương – Đình 
Dù – Văn Lâm – 
Hưng Yên  

10 
0.0006% 

 

1 
Nguyễn Văn 
Xuân  

Không có Không có 145463155 06/06/2007 Hưng Yên  
Đội 8, xã Đình Dù, 
huyện Văn Lâm, tỉnh 
Hưng Yên 

0 0%     Bố  

2 Trần Thị Tiến  002C135460 Không có 145463156 02/06/2007 Hưng Yên 
Đội 8, xã Đình Dù, 
huyện Văn Lâm, tỉnh 
Hưng Yên 

0 0%     Mẹ 

3 Nguyễn Văn Sang 064C000780 
Chủ Tịch 
HĐQT 

012733829 26/10/2004 Hà Nội 
C26-BT6, Hoài 
Thanh, Mỹ Đình II, 
Từ Liêm, Hà Nội 

0 0% Anh ruột 

4 Nguyễn Văn Ba 064C001089 Không có 013244304 25/11/2009 Hà Nội 
Phòng 1104 nhà B2, 
Mỹ Đình 1, Từ Liêm, 
Hà Nội 

0 0% Anh ruột 

 
V 

 
Bùi Xuân Trung 

058C039855 
Thành viên 

HĐQT 
012073030 25/10/2011 CA Hà nội 

6 D Phố Hương Viên 
Q Hai bà Trưng Hà 

Nội 
0 0.00%  

1 Bùi Xuân Tùng Không có Không có 011211357 24/2/2005 Hà Nội 
6 D Phố Hương Viên 
Q Hai bà Trưng Hà 
Nội 

0 0 
Bố 

2 
Trần Thị Kim 
Oanh 

Không có Không có 011376720 16/2/2011 Hà Nội 
6 D Phố Hương Viên 
Q Hai bà Trưng Hà 
Nội 

0 0 
Mẹ 

3 
Đào Kim Chi 

Không có Không có 012281059 07/09/1999 Hà Nội 
6 D Phố Hương Viên 
Q Hai bà Trưng Hà 
Nội 

0 0 
Vợ 

4 Bùi Ngọc Diệp Không có Không có 001193000506  Hà Nội 
6 D Phố Hương Viên 
Q Hai bà Trưng Hà 
Nội 

0 0 
Em gái 

5 Bùi Phương Linh Không có Không có    
6 D Phố Hương Viên 
Q Hai bà Trưng Hà 
Nội 

0 0 
Con 

VI Phan Trung 
Phương 

005C007766 và 
080C161366 

Thành viên 
HĐQT 012928626 12/01/2007 Hà Nội 

P1411, 18T2 Trung 
Hòa, Nhân Chính, 
Hà Nội 

0 
0%  
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1 Phan Thế Phả Không có  
Không có 

150116231 03/11/2007 Thái Bình 
Thụy Ninh, Thái Thụy 
Thái Bình 

0 
 

Bố 

2 Đỗ Thị Nguyện Không có 
Không có 

150075966 8/7/2010 Thái Bình 
Thụy Ninh, Thái Thụy 
Thái Bình 

0 
 

Mẹ 

3 Phạm Thị Nhung 
032C-7777 
080C-161361 

Không có 

012928626 12/01/2007 Hà Nội 

Phòng 1411, 18T2 
Trung Hòa Nhân 
Chính, Thanh Xuân, 
Hà Nội 

0 

 

Vợ 

4 Phan Hoàng Tùng Không có Không có Không có   

Phòng 1411, 18T2 
Trung Hòa Nhân 
Chính, Thanh Xuân, 
Hà Nội 

0 

 

Con trai 

5 Phan An Hạ Không có Không có Không có   

Phòng 1411, 18T2 
Trung Hòa Nhân 
Chính, Thanh Xuân, 
Hà Nội 

0 

 

Con gái 

6 Phan Thị Hiền Không có 
Không có 

150853876 16/05/1983 Thái Bình 
Thụy Ninh, Thái Thụy 
Thái Bình 

0 
 

Chị gái 

7 Phan Thị Hòa Không có 
Không có 

150899572 07/06/1984 Thái Bình 
Thụy Ninh, Thái Thụy 
Thái Bình 

0 
 

Chị gái 

8 Phan Thị Thu 
Hằng 

Không có 

Không có 

040385948 14/09/2007 Điện Biên 
Xã Keo lôm, huyện 
Điện biên đông, Tỉnh 
Điện Biên 

0 

 

Em gái 

9 Phan Trùng 
Dương 

030C-993326 
Không có 

013206344 09/06/2009 Hà nội 
Số 7 Ngõ 27 Vạn Bảo, 
Ba Đình, Hà Nội 

0 
 

Em trai 

VII 
Trịnh Quốc 
Khánh 

023022 
MBS 

Trưởng ban 
kiểm soát 

135058344 13/09/2004 CA Vĩnh Phúc 
12AC2 – CT4, Khu 
ĐT Văn Khê, La Khê, 
Hà Đông, Hà Nội 

0 0.00%  

1 Trịnh Xuân Hồ Không có 
 

    0 0% 
Bố 
(Đã 
mất) 

2 Phí Thị Mùi Không có 
Không có 

130032638 16/06/1973 CA  Vĩnh Phú 
Số 4, Ngõ 12 Mê Linh, 
Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 

0 0% Mẹ 

3 
Nguyễn Thị Hải 
Liên 

Không có 
Không có 

017456097 26/01/2013 CA Hà Nội 
12AC2 – CT4, Khu ĐT 
Văn Khê, La Khê, Hà 

0 0% Vợ 
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Đông, Hà Nội 

4 Trịnh Xuân Long Không có 
Không có 

01331446 7/8/2010 CA Hà Nội 
2698 Lạc Long Quân, 
Tây Hồ, Hà Nội 

0 0% Anh 

5 Trịnh Quỳnh Dao Không có 
Không có 

   
12AC2 – CT4, Khu ĐT 
Văn Khê, La Khê, Hà 
Đông, Hà Nội 

0 0% Con 

VIII 
Nguyễn Thùy 
Thương 

005C007983 
Thành viên 
Ban kiểm 

soát 
012401449 18/9/2010 

Hà Nội 

 

P508 – 17T10 – 
Trung Hòa – Cầu 
Giấy - HN 

0 0%  

1 Trịnh An Phong Không có 
Không có 

012004657 11/7/2008 Hà Nội 
P508 – 17T10 – Trung 
Hòa – Cầu Giấy  0 0% Chồng 

2 Trịnh An Phúc Không có 

Không có Còn nhỏ   P508 – 17T10 – Trung 
Hòa – Cầu Giấy  0 0% 

Con 

(Còn 
nhỏ) 

3 Trịnh An Bảo 
Trúc 

Không có 

Không có 

Còn nhỏ  

 P508 – 17T10 – Trung 
Hòa – Cầu Giấy  0 0% 

Con 

(Còn 
nhỏ) 

4 
Nguyễn Đức 

Thanh 

 
Không có 

 

Không có 
012807451 29/6/2005 

 
Hà Nội 

Số nhà 323 – Khu tập 
thể Z-153 – Đông Anh 

– Hà Nội 
0 0% 

Bố 
 

5 Hoàng Thị Thi Không có 
Không có 

012807450 29/6/2005 
Hà Nội Số nhà 323 – Khu tập 

thể Z-153 – Đông Anh 
– Hà Nội 

0 0% Mẹ 

6 Nguyễn Hoàng 
Thơ 

Không có 
 

Không có 011863941 25/5/2013 
Hà Nội Liên Hà – Đông Anh – 

Hà Nội 
0 0% Chị gái 

IX 
Nguyễn Trí 
Dũng 

009C 043 451- 
VCBS 

Thành viên 
Ban  

kiểm soát 
361421837 11/12/2001 CA Cần Thơ 

78/1 CMT8, p. Cái 
Khế, Q. Ninh Kiều, 
TP Cần Thơ 

11.000   

1 Nguyễn Văn Sâm Không có 
Không có 

360039267   
78/1 CMT8, p. Cái 
Khế, Q. Ninh Kiều, 
TP Cần Thơ 

0 0% Cha 

2 
Nguyễn Thị Kiều 
Nga 

Không có Không có 
360044220   

78/1 CMT8, p. Cái 
Khế, Q. Ninh Kiều, 
TP Cần Thơ 

0 0% Mẹ 

3 
Nguyễn Thị Kiều  
Thiên Nga 

Không có Không có 
361015349   

78/3 CMT8, p. Cái 
Khế, Q. Ninh Kiều, 

0 0% Chị 
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TP Cần Thơ 

4 
Nguyễn Thị Kiều 
Huyền Nga 

Không có Không có 
360044224   

78/1 CMT8, p. Cái 
Khế, Q. Ninh Kiều, 
TP Cần Thơ 

0 0% Chị 

5 
Nguyễn Thị Kiều  
Hạnh Trinh 

009C 064 605- 
VCBS 

Không có 
361140466 29/07/2008 CA Cần Thơ 

68/29E CMT8, p. Cái 
Khế, Q. Ninh Kiều, 
TP Cần Thơ 

2.000 0.024% Chị 

6 
Nguyễn Thị Kiều 
Thiên Trinh 

Không có Không có 
360047852   

101- Mậu Thân, 
Q.Ninh Kiều-Tp.Cần 
Thơ 

0 0% Chị 

7 
Nguyễn Quang 
Trung 

Không có Không có 
360964460   

118 CMT8, p. Cái 
Khế, Q. Ninh Kiều, 
TP Cần Thơ 

0 0% Anh 

8 
Nguyễn Minh 
Trung 

Không có Không có 
361283554   

753/9F- Nguyễn Đình 
Chiểu, Q.3-Tp.HCM 

0 0% Anh 

9 
Nguyễn Thị Kiều 
Băng Trinh 

Không có 
Không có 361409020   

68/9 CMT8, p. Cái 
Khế, Q. Ninh Kiều, 
TP Cần Thơ 

0 0% Chị 

X 
Trần Tấn Long 
Thạch 

 
064C000687  

Kế Toán 
Trưởng 361741899 18/02/2009 CA Cần Thơ 

78/3 CMT8, P. Cái 
Khế, Q. Ninh Kiều, 
TP Cần Thơ 

0 0%  

1 Trần Tấn Thành 
 

Không có Không có 360015013 14/09/2006 CA Cần Thơ 
78/3 CMT8, P. Cái 
Khế, Q. Ninh Kiều, 
TP Cần Thơ 

0 0% 
Cha 
ruột 

2 
Nguyễn Thị Kim 
Lan 

 
Không có Không có 360014980 28/05/2009 CA Cần Thơ 

78/3 CMT8, P. Cái 
Khế, Q. Ninh Kiều, 
TP Cần Thơ 

0 0% Mẹ ruột 

3 
Trần Tấn Vĩnh 
Thuận 

 
Không có Không có 361140477 12/10/2010 CA Cần Thơ 

78/3 CMT8, P. Cái 
Khế, Q. Ninh Kiều, 
TP Cần Thơ 

0 0% 
Anh 
ruột 

4 
Trần Tấn Lan 
Thảo 

 
Không có Không có 361409019 01/08/2007 CA Cần Thơ 

84/40 CMT8, P. Cái 
Khế, Q. Ninh Kiều, 
TP Cần Thơ 

0 0% Chị ruột 

5 
Trần Tấn Lan 
Thy 

 
Không có Không có 361735092 28/04/2011 CA Cần Thơ 

78/3 CMT8, P. Cái 
Khế, Q. Ninh Kiều, 
TP Cần Thơ 

0 0% Chị ruột 

6 
Lê Thị Thúy 
Huỳnh 

 
Không có Không có 362073525 09/01/2002 CA Cần Thơ 

78/3 CMT8, P. Cái 
Khế, Q. Ninh Kiều, 

0 0% Vợ 
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TP Cần Thơ 

7 
Trần Lê Khánh 
Ngọc 

 
Không có 

Không có Chưa có   
78/3 CMT8, P. Cái 
Khế, Q. Ninh Kiều, 
TP Cần Thơ 

0 0% 

Con 
ruột 
(còn 
nhỏ) 

                                                                                                                                                
                                                                                                                                                



2. Giao dlch c6 phi6u:

srt Ngudi thu. c
hien giao dich

Quan he vd'i co
d6ng noi b0

JO CO pDreu S0
hftu dau kv

DO CO pDleu S(} nrnr
cu6i ti

LY do tnng'
giAm (mua,"bin,

chuyen d6i,
thu&ne...)

56 c6
Dnteu

Ti IC bo co
Dnleu

ri lc

I Pham Van TuAn PCT.HDQT 290.000 3,490/0 30s.000 3,66% Bdn

2 Pham Ven Tuan PCT.HDQT 305.000 t.928% 105.000 0.66% B6n

3 Phan Th! Mt LC vq PCT.HDQT 52.505 0.63% 505 0.006% B6n

4 Nguy€n Nggo
Bich

Thanh viCn
HDQT

1.700.00010,7s% l0 0% B6n

5 Nguyen Ven Ba Thdnh vien
HDQT

175.000 t , |% 0 0% Ban

6 l r a n  l n !  l r e n
Ngudi c6 liCn

quan CT.IIDQT
19.500 0,12% 0 0% B6n

7
Truong Tan

L0c
Thdnh vien

HDOT 562.980 6,71% 362.980 4,36% Ban

8
NguyEn Duy

Thanh

Ngudi c6 liCn
quan thanh vi€n

HDQT
24.520 0,294% 0 0% BAn

9 LY Thanh Tung Thdnh vien
IIDOT

262.8s0 3,162% 0 0% B6n

l0 Cty CP Dau nr
F.I.T

C6 d6ng lon 7.500.00047,43% 10.280.50065,0t% Mua

V. Cic viin tI6 cin luu f kh{c: (86o c6o ndm): ,
Bdu b6 sung 6ng Biri Xudn Trung, 6ng Phan Trung Phuong vd 6ng Nguy0n Ngoc Bich

vdo IDQT c6ng ty ndm2014-2019.
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